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STT Lớp Mã số Họ và tên HS
Mã số

21-22
Ghi chú

01 12A06 A06-01 Nguyễn Thành Đạt B06-03 1

02 12A06 A06-02 Vũ Thị Ngọc Diệp B06-01 1

03 12A06 A06-03 Mai Vũ Nguyên Đức B06-04 1

04 12A06 A06-04 Nguyễn Thị Ngọc Dung B06-02 1

05 12A06 A06-05 Đặng Thanh Hải B06-05 1

06 12A06 A06-06 Nguyễn Tấn Hùng B06-06 1

07 12A06 A06-07 Nguyễn Thanh Huy B06-07 1

08 12A06 A06-08 Trần Đăng Huy B06-08 1

09 12A06 A06-09 Vũ Quang Huy B06-09 1

10 12A06 A06-10 Lê Đăng Khôi B06-10 1

11 12A06 A06-11 Phan Tùng Lâm B06-11 1

12 12A06 A06-12 Nguyễn Thị Thùy Linh B06-12 1

13 12A06 A06-13 Nguyễn Trần Yến Linh B06-13 1

14 12A06 A06-14 Trần Quốc Lĩnh B06-14 1

15 12A06 A06-15 Nguyễn Thiên Lộc B06-15 1

16 12A06 A06-16 Nguyễn Hải Minh B06-16 1

17 12A06 A06-17 Vũ Ngọc Minh B06-17 1

18 12A06 A06-18 Lê Thị Kiều My B06-18 1

19 12A06 A06-19 Lương Nguyễn Ti Na B06-19 1

20 12A06 A06-20 Khổng Nhật Nam B06-20 1

21 12A06 A06-21 Nguyễn Thanh Ngân B06-21 1

22 12A06 A06-22 Nguyễn Thị Minh Ngọc B06-22 1

23 12A06 A06-23 Nguyễn Nhan Như Ngọc B06-23 1

24 12A06 A06-24 Nguyễn Lê Phúc Nguyên B06-24 1

25 12A06 A06-25 Thái Trưởng Phong B06-26 1

26 12A06 A06-26 Lưu Trọng Tài B06-28 1

27 12A06 A06-27 Hồ Minh Thái B06-29 1

28 12A06 A06-28 Nguyễn Trường Thanh B06-30 1

29 12A06 A06-29 Đỗ Ngọc Thịnh B06-31 1

30 12A06 A06-30 Vũ Duy Thống B06-32 1

31 12A06 A06-31 Bùi Trần Anh Thư B06-33 1

32 12A06 A06-32 Nguyễn Thạch Anh Thư B06-34 1

33 12A06 A06-33 Nguyễn Các Thuận B06-35 1

34 12A06 A06-34 Ngô Bảo Trang B06-36 1

35 12A06 A06-35 Nguyễn Hoàng Tú Trinh B06-37 1

36 12A06 A06-36 Nguyễn Thanh Trúc B06-38 1

37 12A06 A06-37 Khuất Đăng Trường B06-39 1

38 12A06 A06-38 Bùi Quốc Trường B06-40 1

39 12A06 A06-39 Dương Quốc Tú B06-41 1

40 12A06 A06-40 Nguyễn Anh Tú B06-42 1

41 12A06 A06-41 Trần Thái Tuấn B06-43 1

42 12A06 A06-42 Trần Lê Yến Vy B06-45 1

43 12A06 A06-43 Hứa Lê Kiệt B06-46 1

44 12A06 A06-44

45 12A06 A06-45

46 12A06 A06-46

47 12A06 A06-47

48 12A06 A06-48

49 12A06 A06-49

50 12A06 A06-50
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